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PHỤ LỤC 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

A TTHC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC, NHÓM TTHC 

I CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 

Sở Công thương 

Văn phòng UBND 

tỉnh; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 

 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
 

3 

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, 

thể thao, nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh 

Thủy lợi 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

4 
Công nhận trường Mầm non đạt 

chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

5 
Công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

 

6 
Công nhận trường Trung học đạt 

chuẩn quốc gia 

Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

 

7 

Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao đường bộ 

khai thác thuộc phạm vi quản lý 

Đường bộ 
Sở Giao thông 

vận tải 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

8 
Thẩm định, phê duyệt đề xuất dự 

án của nhà đầu tư 

Đầu tư theo 

phương thức 

đối tác công tư 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 

 

9 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án nhóm 

A, B, quan trọng quốc gia của 

nhà đầu tư 

Đầu tư theo 

phương thức 

đối tác công tư 

 

10 
Cấp giấy phép hoạt động cho 

thuê lại lao động 

Lao động tiền 

lương 

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

11 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 

anh hùng lực lực vũ trang nhân 

dân, anh hùng lực lượng trong 

kháng chiến hiện không công tác 

trong quân đội công an 

Người có công  

12 

Thủ tục hành chính đăng ký biến 

động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận 

(đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; 

thay đổi về tài sản gắn liền với đất 

so với nội dung đã đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường 

hợp đã thành lập VP đăng ký đất 

đai) 

Đất đai 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Văn phòng UBND 

tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

13 
Cấp giấy phép xuất bản bản tin 

(địa phương) 
Báo chí 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

14 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng lần đầu hạng II, 

hạng III 

Quản lý hoạt 

động xây dựng 
Sở Xây dựng 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

15 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III 

Quản lý hoạt 

động xây dựng 
 

16 

Đăng ký nội dung quảng cáo đối 

với sản phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng 

Sở Y tế 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 

 

17 

Đăng ký bản công bố sản phẩm 

nhập khẩu đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

 

18 

Đăng ký bản công bố sản phẩm 

sản xuất trong nước đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

 

19 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

II UBND CẤP HUYỆN 

1 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 
Lưu thông hàng 

hóa trong nước 

UBND Thành 

phố Lai Châu 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Công 

thương; UBND các 

huyện thành phố và 

các cơ quan đơn vị 

có liên quan, 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

III UBND CẤP XÃ 

1 

Thủ tục Công nhận và giải quyết 

chế độ ưu đãi người hoạt động 

cách mạng 

Người có công 
UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội; UBND các xã, 

thị trấn và các cơ 

quan, đơn, vị có liên 

quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

2 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 
Hộ tịch 

UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp; 

UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

3 
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia 

đình văn hóa 
Văn hóa 

UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

UBND các xã, thị 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

4 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia 

đình văn hóa hàng năm 
Văn hóa 

trấn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

 

5 
Thủ tục Công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật 

Phổ biến giáo 

dục pháp luật 

UBND huyện 

Than Uyên 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp; 

UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 

 

6 
Thủ tục Công nhận Tổ trưởng tổ 

hòa giải 

Phổ biến giáo 

dục pháp luật 
 

7 Thủ tục Thôi làm tổ hòa giải 
Phổ biến giáo 

dục pháp luật 
 

8 Thủ tục khai tử Hộ tịch Nậm Nhùn 

Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp; 

UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
 

IV CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC 

1 
Thủ tục đăng ký lắp đặt sử dụng 

nước sạch 
Nước  

Công ty Cổ phần 

Nước sạch Lai 

Châu 

Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2023 

Trước ngày 

15/7/2023 
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STT 
Tên/nhóm TTHC; chuyên đề rà 

soát, đánh giá 
Lĩnh vực 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu rà 

soát 

Thời gian 

kết thúc 

việc rà soát 

Ghi chú 

2 
Thủ tục chuyển đổi tên trong Hợp 

đồng dịch vụ sử dụng nước sạch 
Nước  
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